
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN
CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ DẠY MÔN LỊCH SỬ VÀ Đ  ỊA LÍ

Đơn vị phối hợp: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định

Lớp đặt tại: Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bình Định

Lớp: HÓA - SINH 6 Ngày chỉnh sửa: 

1 HS-289 Phan Long Bá 07/05/1966 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Hoài Thanh Tây, Hoài Nhơn

2 HS-290 Thạch Sam Bô 15/05/1986 Trà Vinh Nam Khmer Trường THCS Hoài Đức, Hoài Nhơn

3 HS-291 Nguyễn Thị Thu Cúc 20/12/1981 Gia Lai Nữ Kinh Trường THCS Tam Quan Bắc, Hoài Nhơn

4 HS-292 Đặng Ngọc Diễm 22/12/1996 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Bồng Sơn, Hoài Nhơn

5 HS-293 Võ Văn Dũng 10/02/1970 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Hoài Thanh Tây, Hoài Nhơn

6 HS-294 Bùi Duy 28/07/1981 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Tam Quan Bắc, Hoài Nhơn

7 HS-295 Lê Thị Hồng Duyên 24/10/1981 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Hoài Thanh Tây, Hoài Nhơn

8 HS-296 Nguyễn Công Đạt 18/05/1966 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Hoài Châu, Hoài Nhơn

9 HS-297 Bùi Long Đời 12/04/1983 Bình Định Nam Kinh Trường PT DTBT An Lão

10 HS-298 Tạ Giáp 08/09/1966 Bình Định Nam Kinh Trường PT DTNT THCS&THPT An Lão

11 HS-299 Hà Giàu 30/08/1979 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Tam Quan Nam, Hoài Nhơn

12 HS-300 Trần Thị Hương 10/10/1982 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Hoài Hương, Hoài Nhơn

13 HS-301 Đặng Duy Khiêm 06/04/1982 Bình Định Nam Kinh Trường THCS An Tân, An Lão

14 HS-302 Phạm Thị Lan 19/10/1984 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Hoài Hải, Hoài Nhơn

15 HS-303 Nguyễn Tiến Lành 25/08/1981 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Hoài Châu, Hoài Nhơn

16 HS-304 Nguyễn Thị Kim Liên 02/12/1981 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Tam Quan, Hoài Nhơn
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17 HS-305 Nguyễn Đình Long 02/07/1983 Bình Định Nam Kinh Trường THCS An Hòa, An Lão

18 HS-306 Đinh Văn Lý 15/08/1968 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Hoài Hương, Hoài Nhơn

19 HS-307 Lê Thành Mẫn 29/05/1982 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Đào Duy Từ, Hoài Nhơn

20 HS-308 Nguyễn Thị Triều Nga 25/04/1980 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Số 2 Bồng Sơn, Hoài Nhơn

21 HS-309 Nguyễn Lê Nguyên 01/02/1983 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Bồng Sơn, Hoài Nhơn

22 HS-310 Nguyễn Thành Nguyên 10/03/1979 Ninh Thuận Nam Kinh Trường THCS Tam Quan Bắc, Hoài Nhơn

23 HS-311 Văn Quốc Nguyên 20/10/1978 Bình Định Nam Kinh Trường THCS An Tân, An Lão

24 HS-312 Võ Khắc Nguyên 20/07/1972 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Số 2 Bồng Sơn, Hoài Nhơn

25 HS-313 Nguyễn Thị Thúy Oanh 11/09/1980 Quảng Ngãi Nữ Kinh Trường TH&THCS Hoài Phú, Hoài Nhơn

26 HS-314 Phan Thị Như Quỳnh 06/09/1995 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Hoài Hải, Hoài Nhơn

27 HS-315 Thân Trọng Quỳnh 26/12/1981 Bình Định Nam Kinh Trường PT DTBT An Lão

28 HS-316 Nguyễn Đức Sơn 18/03/1979 Bình Định Nam Kinh Trường PT DTNT THCS&THPT An Lão

29 HS-317 Tạ Ngọc Sơn 10/04/1993 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Hoài Mỹ, Hoài Nhơn

30 HS-318 Nguyễn Thị Kim Tài 17/11/1981 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Hoài Hương, Hoài Nhơn

31 HS-319 Trần Thị Ánh Tiên 20/12/1981 Quảng Nam Nữ Kinh Trường THCS Hoài Mỹ, Hoài Nhơn

32 HS-320 Đỗ Đức Thại 08/01/1980 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Hoài Châu Bắc, Hoài Nhơn

33 HS-321 Nguyễn Xuân Thanh 29/11/1979 Bình Định Nam Kinh Trường TH&THCS Hoài Phú, Hoài Nhơn

34 HS-322 Trương Văn Thành 20/08/1979 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Hoài Thanh Tây, Hoài Nhơn

35 HS-323 Lê Hữu Thạnh 02/03/1969 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Hoài Xuân, Hoài Nhơn

36 HS-324 Phạm Thị Thắm 10/03/1992 Bình Định Nữ Kinh Trường PT DTBT Đinh Ruối, An Lão

37 HS-325 Dương Đức Thắng 01/01/1971 Khánh Hòa Nam Kinh Trường THCS Hoài Sơn, Hoài Nhơn
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38 HS-326 Đặng Thị Kim Thoa 12/09/1980 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Hoài Tân, Hoài Nhơn

39 HS-327 Dương Văn Thuật 10/04/1980 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Tam Quan Nam, Hoài Nhơn

40 HS-328 Hồ Văn Thức 09/12/1965 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Hoài Thanh, Hoài Nhơn

41 HS-329 Võ Thị Ngọc Thương 20/09/1981 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Đào Duy Từ, Hoài Nhơn

42 HS-330 Nguyễn Văn Tráng 28/04/1968 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Hoài Xuân, Hoài Nhơn

43 HS-331 Ngô Văn Vinh 27/02/1981 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Hoài Thanh, Hoài Nhơn

Ấn định danh sách này có 43 học viên.
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